
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) 

Câu 1: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào không góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống 

của gia đình dòng họ? 

A. Nói và làm theo những gì mình thích, không quan tâm đến danh dự của gia đình, dòng họ. 

B. Tự hào về những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 

C. Không coi thường danh dự, truyền thống của gia đình. 

D. Xóa bỏ những thói quen chưa tốt của gia đình, dòng họ. 

Câu 2: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào biểu hiện của lòng yêu thương con người? 

A. Ganh tị với người khác.   B. Thờ ơ, lãng tránh khi người khác gặp khó khăn. 

C.Sẵn sàng giúp người bị nạn.  D. Giúp đỡ người khác vì mang lại lợi ích cho mình. 

Câu 3: Câu tục ngữ: “ Có công mài sắt, có ngày nên kim” đã thể hiện đức tính nào của con người mà em 

đã được học? 

A. Yêu thương con người.    B. Trung thực. 

C. Siêng năng kiên trì.    D. Yêu nước. 

Câu 4: Bạn M luôn cố gắng học tập, để xứng đáng với truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ của 

mình. Việc làm đó của M thể hiện? 

A. Là hành vi bảo thủ, lạc hậu. 

B. Biết phát huy truyền thống của gia đình dòng họ. 

C. Là coi thường truyền thống của gia đình, dòng họ. 

D. Làm tổn hại đến truyền thống của gia đình, dòng họ. 

Câu 5: Hành động nào sau đây, thể hiện lòng yêu thương con người? 

A. Thờ ơ trước khó khăn của người khác. B. Bao che cho khuyết điểm của bạn. 

C. Tham gia đánh nhau trong trường học. D. Bỏ qua lỗi cho bạn khi biết sữa lỗi. 

Câu 6: Quê H là vùng quê nghèo khó. Bao đời nay, trong gia đình hay dòng họ của H không ai đỗ đạt 

cao và làm chức vụ gì quan trọng. H luôn mặc cảm với bạn bè về gia đình và dòng họ của mình. Hành 

vi của H thể hiện? 

A. Biết giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ. 

B. Cảm thấy tự hào về gia đình và dòng họ. 

C. Không tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ. 

D. Kế thừa truyền thống của gia đình, dòng họ. 

Câu 7:  Câu tục ngữ nào nói về tình yêu thương con người? 

A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.  B. Học thầy không tày học bạn. 

C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.  D. Cây ngay không sợ chết đứng. 

Câu 8: Theo em, hành động giúp bà cụ qua đường thể hiện điều gì? 

A. Biết yêu thương con người.  B. Chăm chỉ, cần cù.  

C. Biết tiết kiệm.    D. Có tinh thần kỉ luật. 

Câu 9: Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ chúng ta cần phải?  
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A. Tự hào, trân trọng và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 

B. Sống lương thiện, giúp đỡ người khác. 

C. Luôn quan tâm, giúp đỡ người khác. 

D. Tự hào, trân trọng và luôn giúp đỡ người khác. 

Câu 10: Trong các truyền thống dưới đây, đâu là truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Truyền thống làm ma chay, cưới hỏi linh đình, cho con cái kết hôn sớm. 

B. Truyền thống lao động, hiếu học, cho con cái kết hôn sớm. 

C. Truyền thống nhân nghĩa, yêu nước, làm ma chay, cưới hỏi linh đình. 

D. Truyền thống hiếu học, lao động cần cù, yêu nước. 

Phần II: TỰ LUẬN ( 5 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Dòng họ Lê của bạn H có truyền thống hiếu học. Hằng năm, cứ vào đầu năm học, dòng 

họ tổ chức trao phần thưởng cho con cháu có thành tích tốt trong học tập và thi đỗ đại học. Năm nay, 

bạn H vẫn được nhận phần thưởng vì bạn duy trì được kết quả học tập tốt. 

a/ Dòng họ Lê của bạn H có truyền thống gì? 

b/ Em hãy liệt kê 2 truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

Câu 2 (3 điểm): Tình huống 

 Bạn Hoa là học sinh khuyết tật trong lớp, bạn ấy chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn các bạn vui đùa, chạy 

nhảy. Thấy vậy, bạn Nam cùng một nhóm bạn khác trêu chọc bạn Hoa. 

a/ Em có nhận xét gì về việc làm của nhóm bạn Nam trong tình huống trên? 

b/ Nếu em là người chứng kiến việc trên, em sẽ làm gì? 

 

------------ HẾT ------------- 

(Đề kiểm tra gồm có 02 trang) 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
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Phần I: Trắc nghiệm ( 5 điểm). Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A C C B D C C A A D 

 

Phần II: Tự luận ( 5 điểm) 

Câu 1 ( 2 điểm)  

a/ Dòng họ Lê của bạn H có truyền thống: hiếu học (1.0 điểm) 

b/ Ngoài truyền thống của dòng họ Lê của bạn H thì nhiều gia đình, dòng họ còn có những truyền thống 

tốt đẹp mà em biết là yêu nước, yêu thương con người, hiếu thảo, cần cù lao động…. 

(1.0điểm) 

Câu 2 ( 3 điểm)  

a/ Em không tán thành với việc làm của bạn Nam cùng một nhóm bạn khác (0.5 điểm).  

Vì việc làm ấy không thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với bạn học sinh khuyết tật gặp khó khăn 

trong lớp. (1điểm) 

b/ Nếu em là người chứng kiến việc trên, em sẽ ngăn cản hành động của nhóm bạn Nam, đồng thời nhắc 

nhở bạn Nam cần phải quan tâm, giúp đỡ bạn Hoa nhiều hơn trong việc học tập ở trường (0.5 điểm). 

Bản thân em sẽ thường xuyên đến chia sẻ, động viên và cùng vui chơi với Hoa. (1điểm) 

Chú ý :  

- Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.  

- Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình chấm phải được trao đổi trong tổ chấm và chỉ cho điểm theo sự 

thống nhất của cả tổ. 

- Điểm toàn bài là tổng số điểm các phần đã chấm, không làm tròn điểm. 
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